
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2485/SYT-NVY 
V/v xác nhận phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật và xếp hạng tương 

đương đối với cơ sở y tế tư nhân 

        

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 6  năm 2023 

  Kính gửi:  

         - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

         - Các cơ sở y tế tư nhân có khám, chữa bệnh BHYT. 

 

 Sở Y tế nhận được văn bản số 1647/BHXH-GĐYT ngày 20/6/2023 của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng 

đối với các cơ sở y tế tư nhân. 

 Căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 43/2013/TT-

BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ 

thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định tại Tiểu mục 4 

Mục II và Tiểu mục 5 Mục III Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp 

hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân ban hành 

kèm theo Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế; Sở Y tế 

xác nhận phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng đối với 09 cơ sở y tế tư 

nhân có tên trong văn bản số 1647/BHXH-GĐYT ngày 20/6/2023 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: 

STT 
Mã 

CSKCB 
Tên cơ sở KCB 

Phân tuyến 

tương 

đương 

Xếp hạng 

tương 

đương 

1 

22-661 

Phòng khám đa khoa Thiên Tân - 

Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ y tế Thiên Tân 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

2 

22-410 

Phòng khám đa khoa Vân Đồn - 

Công ty TNHH Dịch vụ y tế Vân 

Đồn 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

3 
22-929 

Phòng khám đa khoa Quốc tế Toàn 

Tâm 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

4 

22-876 

Phòng khám đa khoa Kinh Bắc - 

Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Kinh Bắc 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

5 

22-921 

Phòng khám đa khoa chất lượng 

cao Nam Việt - Công ty cổ phần 

đầu tư y tế Quảng Ninh 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

6 

22-401 

Phòng khám đa khoa Hoàng Anh - 

Cty TNHH chăm sóc sức khỏe 

Hoàng Anh 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 



2 

 

 

 

7 
22406 

Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm 

Phả - Công ty TNHH Thiên Phúc 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

8 

22-678 

Phòng khám đa khoa 68 - Công ty 

TNHH 1 TV dịch vụ khám chữa 

bệnh 268 

Tuyến III 

(Huyện) 
Hạng III 

9 
22-989 

Trạm Y tế Việt Thuận - Công ty 

TNHH Vận tải Việt Thuận 

Tuyến IV 

(Xã) 
Hạng IV 

 Sở Y tế trao đổi thông tin để Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở y tế tư nhân 

có khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- PYT các địa phương; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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